DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGÀNH XÂY DỰNG
(Phần nhà trường tự có và cam kết mua sắm khi tổ chức đào tạo)

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số
lượng
	Ghi chú

	1
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 
	Bộ
	01
	Cam kết mua sắm

	
	Bình cứu hoả dạng lỏng
	Chiếc
	01
	

	
	Bình cứu hoả dạng khí
	Chiếc
	01
	

	
	Bình cứu hoả dạng bọt
	Chiếc
	01
	

	
	Bình cứu hoả dạng bột
	Chiếc
	01
	

	
	Đầu báo khói, báo cháy
	Chiếc
	01
	

	
	Vòi chữa cháy 
	Chiếc
	01
	

	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	Chiếc
	01
	

	2
	Bảo hộ lao động 
	Bộ
	02
	Cam kết mua sắm

	
	Quần áo bảo hộ
	Bộ
	01
	

	
	Mũ bảo hộ
	Chiếc
	01
	

	
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	01
	

	
	Khẩu trang bảo hộ
	Chiếc
	01
	

	
	Dây an toàn
	Chiếc
	01
	

	
	Kính bảo hộ
	Chiếc
	01
	

	
	Găng tay bảo hộ 
	Đôi
	01
	

	3
	Dụng cụ cứu thương
	Bộ
	02
	Cam kết mua sắm

	
	Tủ cứu thương
	Chiếc
	01
	

	
	Cáng cứu thương
	Chiếc
	01
	

	
	Nẹp định vị
	Bộ
	01
	

	
	Găng tay y tế
	Đôi
	01
	

	
	Panh
	Chiếc
	01
	

	
	Kéo
	Chiếc
	01
	

	
	Mô hình người
	Bộ
	01
	

	
	Hộp dụng cụ sơ cứu
	Chiếc
	01
	

	4
	Một số bộ phận công trình
	Bộ
	01
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	
	Khuôn cửa đi 
	Chiếc
	02
	

	
	Khuôn cửa sổ
	Chiếc
	02
	

	
	Cánh cửa đi 
	Chiếc
	04
	

	
	Cánh cửa sổ
	Chiếc
	04
	

	
	Song cửa
	Bộ
	02
	

	
	Sen hoa cửa sổ
	Chiếc
	02
	

	
	Tấm đan bê tông
	Tấm
	12
	

	
	Lanh tô BTCT
	Chiếc
	04
	

	
	Ô văng BTCT
	Tấm
	04
	

	5
	Ván khuôn định hình
	
	
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	
	Ván khuôn cột
	Bộ
	04
	

	
	Ván khuôn dầm
	Bộ
	04
	

	
	Ván khuôn sàn
	M2
	30
	

	6
	Tăng đơ điều chỉnh
	Bộ
	09
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	7
	Cầu bào
	Chiếc
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	8
	Ca bin thực hành điện nước
	Chiếc
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	9
	Xí xổm 
	Bộ
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	10
	Xí bệt
	Bộ
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	11
	Âu tiểu nam
	Bộ
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	12
	Âu tiểu nữ
	Bộ
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	13
	Chậu rửa men sứ
	Bộ
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	14
	Chậu rửa inox
	Bộ
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	15
	Phễu thu nước
	Bộ
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	16
	Bồn tắm
	Bộ
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	17
	Vòi tắm hương sen
	Bộ
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	18
	Bình nước nóng chạy điện
	Bộ
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	19
	Bình nước nóng chạy ga
	Bộ
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	20
	Két nước 
	Bộ
	01
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	21
	Van, vòi rửa
	Bộ
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	22
	Mỏ hàn sợi đốt
	Chiếc
	03
	TS hiện có của Nhà trường

	23
	Mỏ hàn xung
	Chiếc
	03
	TS hiện có của Nhà trường

	24
	Đồng hồ vạn năng 
	Chiếc
	01
	TS hiện có của Nhà trường

	25
	Thang nhôm
	Chiếc
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	26
	Giàn giáo Tiệp định hình
	Bộ
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	27
	Giàn giáo Pal định hình
	Bộ
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	28
	Dưỡng trát trụ tròn
	Chiếc
	18
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	29
	Dụng cụ kiểm tra 
	Bộ
	06
	TS hiện có của Nhà trường

	
	Thước mét
	Chiếc
	01
	

	
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	

	
	Thước tầm
	Chiếc
	01
	

	
	Ni vô
	Chiếc
	01
	

	
	Ni vô điện tử 
(Kỹ thuật số)
	Chiếc
	01
	

	
	Ống nhựa mềm
	m
	12
	

	
	Quả dọi
	Quả
	01
	

	
	La bàn
	Chiếc
	01
	

	
	Tê
	Chiếc
	01
	

	
	Ke
	Chiếc
	01
	

	
	Bút thử điện
	Chiếc
	01
	

	30
	Dụng cụ kiểm tra mối hàn
	Bộ
	01
	TS hiện có của Nhà trường

	
	Dưỡng kiểm tra mối hàn
	Chiếc
	03
	

	
	Thước lá
	Chiếc
	06
	

	
	Êke 
	Chiếc
	03
	

	31
	Bộ dụng cụ nghề nước
	Bộ
	06
	TS hiện có của Nhà trường

	
	Tô vít các loại 
	Bộ
	01
	

	
	Kìm kẹp ống
	Bộ
	01
	

	
	Kìm cá sấu
	Bộ
	01
	

	
	Cờ lê
	Bộ
	01
	

	
	Dưỡng uốn ống nhiệt
	Chiếc
	03
	

	32
	Bộ dụng cụ xây cầm tay
	
	
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	
	Dao xây
	Chiếc
	01
	

	
	Bay xây
	Chiếc
	01
	

	
	Bàn xoa
	Bộ
	01
	

	
	Dao cắt vữa
	Bộ
	01
	

	
	Bàn bả có răng cưa
	Chiếc
	01
	

	
	Bàn bả
	Chiếc
	01
	

	
	Dao bả
	Chiếc
	01
	

	
	Ru lô
	Chiếc
	10
	

	
	Bay trát
	Bộ
	01
	

	
	Búa 
	Chiếc
	01
	

	
	Búa cao su
	Chiếc
	01
	

	
	Khuôn  
	Bộ
	02
	

	
	Mẫu
	Bộ
	02
	

	
	Cờ lê
	Chiếc
	01
	

	
	Mỏ lết
	Chiếc
	01
	

	
	Tô vít
	Chiếc
	01
	

	
	Kéo cắt giấy
	Chiếc
	01
	

	
	Chạm
	Chiếc
	01
	

	
	Xấn
	Chiếc
	01
	

	
	Vam uốn
	Bộ
	01
	

	
	Hộp bật mực
	Bộ
	01
	

	
	Cưa tay
	Chiếc
	01
	

	
	Cưa gỗ 
	Chiếc
	01
	

	
	Cọc giá ngựa
	Chiếc
	01
	

	33
	Dụng cụ cầm tay nghề nguội
	
	
	TS hiện có của Nhà trường

	
	Compa vạch dấu
	Chiếc
	01
	

	
	Đài vạch
	Chiếc
	01
	

	
	Dũa 
	Bộ
	03
	

	
	Búa nguội
	Chiếc
	01
	

	
	Búa gõ xỉ
	Chiếc
	01
	

	34
	Bộ dụng cụ nghề điện nước
	
	
	TS hiện có của Nhà trường

	
	Tô vít các loại 
	Bộ
	01
	

	
	Kìm cắt dây các loại
	Bộ
	01
	

	
	Kìm tuốt dây các loại
	Bộ
	01
	

	
	Kìm kẹp ống
	Bộ
	01
	

	
	Kìm  điện
	Bộ
	01
	

	
	Dưỡng uốn ống nhiệt
	Chiếc
	03
	

	35
	Bộ dụng cụ hỗ trợ
	Bộ
	06
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	
	Cuốc
	Chiếc
	01
	

	
	Xẻng
	Chiếc
	01
	

	
	Xà beng
	Chiếc
	01
	

	
	Xô 
	Chiếc
	01
	

	
	Xe rùa
	Chiếc
	01
	

	
	Hộc đựng vữa
	Chiếc
	02
	

	
	Khay đựng sơn
	Chiếc
	01
	

	
	Xô
	Chiếc
	02
	

	
	Thùng đựng nước
	Đôi
	01
	

	
	Kẹp thước trát
	Chiếc
	12
	

	
	Hộc đong vật liệu
	Chiếc
	01
	

	
	Que xọc 
	Chiếc
	01
	

	
	Cào rang
	Chiếc
	01
	

	
	Đầm gang
	Chiếc
	01
	

	36
	Đe
	Chiếc
	03
	TS hiện có của Nhà trường

	37
	Búa tạ
	Chiếc
	03
	TS hiện có của Nhà trường

	38
	Bàn nguội
	Bộ
	01
	TS hiện có của Nhà trường

	39
	Kéo cắt sắt cộng lực
	Chiếc
	03
	TS hiện có của Nhà trường

	40
	Bàn hàn đa năng
	Chiếc
	03
	TS hiện có của Nhà trường

	41
	Cabin hàn
	Bộ
	03
	TS hiện có của Nhà trường

	42
	Hệ thống hút khói hàn
	Bộ
	01
	TS hiện có của Nhà trường

	43
	Ống sấy que hàn
	Chiếc
	03
	TS hiện có của Nhà trường

	44
	Mặt nạ hàn
	Chiếc
	09
	TS hiện có của Nhà trường

	45
	Tủ đựng dụng cụ
	Chiếc
	03
	TS hiện có của Nhà trường

	46
	Vam 
	Bộ
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	47
	Khuôn đúc mẫu
	Chiếc
	03
	TS hiện có của Nhà trường

	48
	Bộ thực hành điện 1 chiều
	Bộ
	02
	

	
	Nguồn điện 1 chiều
	Chiếc
	01
	

	
	Ampe kế DC 
	Chiếc
	01
	

	
	Vôn kế DC 
	Chiếc
	01
	

	
	Mô đun tải
	Bộ
	01
	

	49
	Bộ thực hành điện xoay chiều
	
	
	TS hiện có của Nhà trường

	
	Nguồn điện xoay chiều
	Chiếc
	01
	

	
	Ampe kế AC
	Chiếc
	01
	

	
	Vôn kế AC
	Chiếc
	01
	

	
	Mô đun tải
	Bộ
	01
	

	50
	Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện
	
	
	TS hiện có của Nhà trường

	
	Tô vít
	Chiếc
	02
	

	
	Kìm điện
	Chiếc
	01
	

	
	Kìm cắt dây
	Chiếc
	01
	

	
	Kìm tuốt dây
	Chiếc
	01
	

	
	Bút thử điện
	Chiếc
	01
	

	
	Thước mét
	Chiếc
	01
	

	
	Đồng hồ vạn năng (chỉ thị kim)
	Chiếc
	01
	

	51
	Bàn vẽ kỹ thuật
	Bộ
	18
	TS hiện có của Nhà trường

	52
	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật
	Bộ
	18
	TS hiện có của Nhà trường

	
	Thước T
	Chiếc
	01
	

	
	Thước cong
	Bộ
	01
	

	
	Eke
	Bộ
	01
	

	
	Com pa
	Chiếc
	01
	

	53
	Mô hình vật thể
	Bộ
	06
	TS hiện có của Nhà trường

	54
	Mô hình 3 mặt phẳng chiếu
	Chiếc
	02
	TS hiện có của Nhà trường

	55
	Mô hình máy trộn và vận chuyển bê tông tươi
	Chiếc
	01
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	56
	Mô hình máy bơm bê tông
	Chiếc
	01
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	57
	Mô hình trạm trộn bê tông
	Bộ
	01
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	58
	Kính bảo hộ
	Chiếc
	01
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	59
	Mẫu vật liệu xây dựng
	
	
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	
	Cát 
	Cm3
	10
	

	
	Đá
	M3
	0,3
	

	
	Gạch đất nung
	Viên
	16
	

	
	Ngói
	Viên
	04
	

	
	Phibrô xi măng
	Viên
	02
	

	
	Xi măng
	Kg
	1
	

	
	Thép tròn trơn
	Kg
	25
	

	
	Kim loại màu
	Kg
	5
	

	
	Kính
	M2
	2
	

	
	Gỗ công nghiệp
	M2
	10
	

	
	Gỗ tự nhiên 
	M3
	0,1
	

	
	Nhựa tổng hợp
	Tấm
	05
	

	60
	Phần mềm dự toán 
	Bộ
	19
	TS hiện có của Nhà trường

	61
	Tủ dụng cụ 
	Chiếc
	03
	TS hiện có của Nhà trường

	62
	Bộ mẫu các phụ kiện đường ống cấp nước
	Bộ
	01
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	63
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	TS hiện có của Nhà trường

	64
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01
	TS hiện có của Nhà trường

	65
	Máy phun sơn 
	Chiếc
	03
	TS hiện có của Nhà trường

	66
	Máy hàn hồ quang 
	Chiếc
	01
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	67
	Máy khoan gỗ cầm tay
	Chiếc
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	68
	Máy cắt cốt thép cầm tay
	Chiếc
	01
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	69
	Máy đánh gỉ
(Máy chà nhám)
	Chiếc
	01
	TS hiện có của Nhà trường

	70
	Máy cắt ống thép
	Chiếc
	03
	TS hiện có của Nhà trường

	71
	[bookmark: _GoBack]Bàn ren ống thủ công
	Bộ
	03
	TS hiện có của Nhà trường

	72
	Máy hàn ống PP-R
	Chiếc
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	73
	Máy hàn ống PPE
	Chiếc
	03
	Cam kết đầu tư, mua sắm

	74
	Ê tô song hành
	Chiếc
	09
	TS hiện có của Nhà trường

	75
	Ê tô kẹp ống
	Chiếc
	09
	TS hiện có của Nhà trường




